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TÓM TẮT 

Vi khuẩn nội sinh sống trong các mô của thực vật, cung cấp cho cây chủ nhiều lợi ích như bổ sung 

phytohormone, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Trên cơ sở so sánh nồng độ IAA được tổng hợp, chủng RC20 

được lựa chọn từ các chủng vi khuẩn nội sinh được phân lập từ rễ cây điền thanh. Kết quả so sánh các đặc điểm 

hoá sinh và trình tự nucleotide 16S rRNA của chủng RC20 với một số trình tự trên GenBank xác định chủng RC20 

thuộc chi Enterobacter và đặt tên Enterobacter sp. RC20. Chủng Enterobacter sp. RC20 thể hiện các đặc tính kích 

thích sinh trưởng cây trồng như phân giải phosphate khó tan, kali khó tan và sinh siderophore. Ở thí nghiệm in 

vivo, chủng Enterobacter sp. RC20 được bổ sung vào đất trồng đã làm tăng khả năng sinh trưởng và phát triển 

của cây ớt. Chiều cao, chiều dài rễ cây ớt được bổ sung chủng Enterobacter sp. RC20 so với cây ớt không được 

bổ sung chủng vi khuẩn này tăng lần lượt 27,63% và 46,32%. Trọng lượng cây ớt tươi và khô cũng tăng tương 

ứng 24,13% và 39,32% so với nhóm cây đối chứng không xử lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy chủng Enterobacter 

sp. RC20 là chủng vi khuẩn tiềm năng cho hướng nghiên cứu tiếp theo hướng tới sản xuất chế phẩm sinh học có 

lợi trong trồng trọt.  

Từ khoá: Điền thanh, vi khuẩn kích thích sinh trưởng thực vật, IAA, vi khuẩn nội sinh, siderophore. 

Characterization of Plant-growth Gromoting Traits  

of Endophytic Bacterial Strain Enterobacter sp. RC20 Isolated  

from Roots of Sesbania sesban L.  

ABSTRACT 

Endophytic bacteria, which are able to live in the tissue of plants, are of interest to scientists due to various 

benefits they provide to the host plant, such as supplementing phytohormones and enhanced ability to absorb 

nutrients. This study aimed to select an endophytic bacterial strain from the roots of the Sesbania sesbani L. that 

can stimulate plant growth. The bacterial strain RC20 was selected from isolated endophytic bacterial strains 

based on its ability to synthesize high IAA concentration. Comparison of biochemical characteristics and the 16S 

rRNA nucleotide sequence with those from the GenBank,the strain RC20 belonged to the genus Enterobacter, 

named as Enterobacter sp. RC20. Strain Enterobacter sp. RC20 exhibited some plant growth-promoting abilities, 

such as solubilizing phosphate and potassium, and producing siderophores. In vivo experiment Enterobacter sp. 

RC20 added into the growing medium increased the growth and development of chilli. The plant height and root 

length of chilli supplemented with Enterobacter sp. RC20 increased by 27.63% and 46.32% in comparison with the 

control. The fresh weight and dry weight of the treated chilli plants also showed superior growth compared to the 

untreated ones with a rate of 24.13% and 39.32%, respectively. These findings suggest Enterobacter sp. RC20 as 

a potential candidate for future research into beneficial agricultural bioproducts.  

Keywords: Sesbania sesban L., plant-growth promoting bacteria, IAA, endophytic bacteria, siderophore.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Vi khuèn nội sinh là nhĂng vi khuèn có khâ 

nëng sống bên trong các mô cûa cây, giúp cây chû 

thu nhên dinh dþĈng, kháng bệnh häi và điều 

hòa phân Āng sinh lý cûa cây trong các điều kiện 

khíc nghiệt (Ahmed & cs., 2012). Chúng có thể 

làm tëng độ phì nhiêu cho đçt thông qua phân 

giâi các hĉp chçt phosphate khó tan và cố đðnh 

nitĄ tă do (Burragoni & Jeon, 2021), tổng hĉp các 

phytohormone kích thích sinh trþćng cûa thăc 

vêt nhþ indole-3-acetic acid (IAA), gibberellin 

(Phäm Hồng Hiển & cs., 2021), tëng hàm lþĉng 

các chçt khoáng, tëng khâ nëng kháng bệnh, 

chống läi các điều kiện bçt lĉi, tëng tính miễn 

dðch cho cây trồng (Eid & cs., 2019). Các chûng vi 

khuèn này có tiềm nëng Āng dýng làm chế phèm 

sinh học câi thiện nëng suçt và chçt lþĉng cây 

trồng (Mushtaq & cs., 2023). Vì thế, ngày càng có 

nhiều nghiên cĀu về vi khuèn nội sinh để phát 

triển các giống cây trồng cò nëng suçt cao và sinh 

khối lĆn để sân xuçt nhiên liệu sinh học 

(Burragoni & Jeon, 2021).  

Điền thanh hay điên điển (Sesbania sesban 

L.) thuộc họ Đêu (Fabaceae), nổi bêt vĆi khâ nëng 

sinh trþćng trên đçt nghèo dinh dþĈng, đçt mặn, 

đçt chua hoặc đçt bð xói mòn, là nguồn tài nguyên 

quý giá trong phát triển nông nghiệp bền vĂng 

(Nohwar & cs., 2019). Cåy điền thanh đþĉc sā 

dýng làm nguồn phân xanh trong nông nghiệp vì 

có khâ nëng cố đðnh nitĄ nhą vào quan hệ cộng 

sinh vĆi vi khuèn Rhizobium sống trong các nốt 

sæn trên rễ cây, tÿ đò câi thiện độ phì nhiêu cûa 

đçt và giâm phý thuộc vào phân bón hóa học 

(Nigussie, 2013). Täi Việt Nam, đã cò nhiều 

nghiên cĀu về vi khuèn nội sinh tÿ cây họ Đêu 

thúc đèy sinh trþćng thăc vêt nhþ cåy đêu phộng 

(Bùi Thanh Đäo & cs., 2021). Tuy nhiên, vi khuèn 

nội sinh cåy điền thanh vén chþa đþĉc khám phá 

và nghiên cĀu nhiều. Do đò, nghiên cĀu này đþĉc 

thăc hiện nhìm bổ sung thêm thông tin về vi 

khuèn nội sinh trong cåy điền thanh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Các méu rễ cåy điền thanh đþĉc thu thêp 

täi Viện Nghiên cĀu và Phát triển cây trồng, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (21°00'37.0”N 

105°55'56.0”E) theo hþĆng dén cûa TCVN 

8551:2010 (ISO 21528 - 2002). Méu đþĉc bâo 

quân ć 4C cho đến khi sā dýng.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phân lập vi khuẩn nội sinh  

Các méu rễ cåy điền thanh sau khi thu 

thêp đþĉc rāa dþĆi vñi nþĆc chây để loäi bó 

hoàn toàn đçt bám xung quanh rễ. Rễ đþĉc 

ngâm trong ethanol 75%, 180 giây, rāa läi bìng 

nþĆc cçt vô trùng, tiếp týc khā trùng bìng 

NaClO 3% trong 150 giây, rāa läi bìng nþĆc cçt 

vô trùng. Sau đò, ngåm méu rễ trong ethanol 

75% trong 30 giây, rāa läi bìng nþĆc cçt vô 

trùng nhiều læn nhìm loäi bó vi sinh vêt bám 

trên bề mặt rễ và để khô méu rễ trên giçy thçm 

đã đþĉc khā trùng. Kiểm tra độ säch cûa bề mặt 

rễ sau khā trùng bìng cách hút 0,1ml nþĆc rāa 

bề mặt méu rễ læn cuối cùng và cçy trang trên 

đïa môi trþąng thäch Lurian Bertani (LB). Đïa 

này đþĉc đặt trong tû nuôi, quan sát sau 48 gią, 

nếu không xuçt hiện bçt kĊ khuèn läc nào trên 

môi trþąng, chĀng tó bề mặt méu đã đþĉc khā 

trùng säch. Các đoän rễ sau khā trùng säch bề 

mặt sẽ đþĉc dùng để phân lêp vi khuèn nội 

sinh. Nghiền nhuyễn các méu rễ bìng chày và 

cối vô trùng, bổ sung 1-2ml nþĆc cçt vô trùng 

trộn đều và để yên cho líng cặn, hút phæn dðch 

trong và cçy trang trên đïa môi trþąng LB, û 

30C trong 48 gią (Kumar & cs., 2024). Các 

khuèn läc mọc trên đïa phån lêp đþĉc làm 

thuæn và sā dýng ć các thí nghiệm tiếp theo. 

2.2.2. Khảo sát khả năng sinh tổng hợp IAA 

của các chủng vi khuẩn  

Để tiến hành thí nghiệm này, sā dýng que 

cçy đæu tròn lçy một khuèn läc đĄn cûa tÿng 

chûng vi khuèn nội sinh sau khi đþĉc làm thuæn 

và cçy chuyển vào trong ống nghiệm chĀa 5ml 

LB lóng đþĉc bổ sung 0,1% L-Tryptophan.  

Ống nghiệm này đþĉc đặt trên máy líc  

200 vòng/phút, täi 30C trong 48 gią. Hàm lþĉng 

IAA do chûng vi khuèn tổng hĉp đþĉc xác đðnh 

bìng phþĄng pháp so màu vĆi thuốc thā 

Salkowski và đo độ hçp thý quang (OD) (TCVN 

10784: 2015). Sau 48 gią nuôi, dðch nuôi tÿng 
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chûng vi khuèn đþĉc ly tâm vĆi tốc độ  

10.000 vòng/phút, 10 phút ć 4C. Sā dýng pipet 

hút cèn thên 1ml phæn dðch nổi cho vào các ống 

nghiệm đã đþĉc khā trùng và bổ sung 2ml thuốc 

thā Salkowski. Đặt các ống nghiệm đã bổ sung 

thuốc thā trong tối 30 phút. Màu hồng xuçt 

hiện cho biết să có mặt cûa IAA trong dung dðch 

nuôi cçy. Độ hçp thý màu đþĉc đo ć bþĆc sóng  

 = 530nm. Hàm lþĉng IAA đþĉc xác đðnh theo 

phþĄng trình y = 0,0149x + 0,0271 vĆi y là kết 

quâ đo OD530nm và x là hàm lþĉng IAA có trong 

dðch nuôi cçy chûng vi khuèn, hệ số tþĄng quan 

R2 = 0,9962.  

2.2.3. Định danh chủng vi khuẩn tuyển chọn  

Xác định đặc điểm hình thái, phân ứng sinh 

hoá của chủng vi khuẩn tuyển chọn  

Các đặc điểm cûa chûng vi khuèn tuyển 

chọn đþĉc xác đðnh theo hệ thống phân loäi cûa 

Bergey bao gồm hình thái khuèn läc và tế bào; 

nhuộm Gram, phân Āng catalase, phân Āng 

methyl red (MR), Vogues-Proskauer (VP) và 

phân Āng citrate. Các bþĆc nhuộm Gram đþĉc 

thăc hiện theo mô tâ cûa Moyes & cs. (2009). 

Phân Āng catalase đþĉc xác đðnh nhþ sau: sinh 

khối vi khuèn đþĉc đặt lên lam kính hiển vi và 

nhó một giọt hydrogen peroxide 5% lên sinh khối. 

Hoät tính sinh catalase đþĉc xác nhên dăa trên 

să sûi bọt hình thành O2 (Makowski & cs., 2021). 

Nuôi cçy các chûng vi khuèn trong ống 

nghiệm chĀa môi trþąng thäch gồm citrate, 

muối amoni, đệm và bromthymol xanh. Să 

chuyển màu tÿ xanh lá sang xanh dþĄng biểu 

thð khâ nëng sā dýng citrate cûa chûng vi 

khuèn (Church, 2016).  

Chûng vi khuèn đþĉc nuôi trong 5ml môi 

trþąng MR-VP (peptone 10g, glucose 5g). Phân 

Āng MR đþĉc thăc hiện bìng cách nhó thuốc thā 

methyl red vào dðch nuôi cçy, nếu màu môi 

trþąng chuyển đó biểu hiện sây ra phân Āng, 

nếu màu vàng - không có phân Āng. Phân Āng 

VP đþĉc xác đðnh bìng cách nhó 6 giọt 5%  

α - naphthol và 2 giọt KOH 40% vào dðch nuôi, 

phân Āng dþĄng tính xuçt hiện màu đó, màu 

vàng biểu thð kết quâ âm tính (Church, 2016).  

Định danh bằng phương pháp xác định 

trình tự nucleotide 16S rRNA 

DNA cûa các chûng vi khuèn nội sinh đþĉc 

tách chiết theo phþĄng pháp đþĉc Masoomi-

Aladizgeh & cs. (2016) mô tâ. Vùng gen mã hoá 

16S rRNA cûa chûng vi khuèn nội sinh đþĉc 

nhân bân bìng kỹ thuêt PCR vĆi cặp mồi 27F 

(5’-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3’) và 1492R 

(5’-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3’) theo 

chu trình nhiệt 95C - 5 phút, 29 chu kĊ (95C - 

30 giây, 53C - 30 giây, 72C - 1 phút), 72C 

trong 10 phút, giĂ méu ć 12C. Sân phèm PCR 

đþĉc giâi trình tă täi Công ty 1st BASE 

(Singapore). So sánh mĀc độ tþĄng đồng về 

trình tă gen mã hoá 16S rRNA trên cĄ sć dĂ liệu 

GenBank (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) 

bìng công cý BLAST. Cây phát sinh loài cûa 

chûng vi khuèn đþĉc xây dăng bìng phæn mềm 

MEGA11 vĆi độ tin cêy đþĉc tính bìng thuêt 

toán Neibour-joinning vĆi bootstrap 1.000 læn 

lặp läi. Dăa vào cây phát sinh loài, mĀc độ 

tþĄng đồng trên cĄ sć dĂ liệu cûa GenBank và 

giá trð bootstrap để xác đðnh mối quan hệ di 

truyền cûa chûng vi khuèn tuyển chọn.  

2.2.4. Khảo sát một số đặc tính kích thích 

sinh trưởng thực vật của chủng vi khuẩn 

được tuyển chọn  

Đánh giá khâ năng phân giâi phosphate  

Các chûng vi khuèn đþĉc cçy chçm điểm 

trên môi trþąng thäch NBRIP và û ć 30C, trong 

3-5 ngày. Nếu chûng vi khuèn có khâ nëng 

phân giâi phosphate khó tan, sẽ täo vòng phân 

giâi xung quanh khuèn läc. Hàm lþĉng 

phosphate đþĉc đðnh lþĉng bìng cách nuôi các 

chûng vi khuèn trong môi trþąng NBRIP lóng ć 

30C trong 72 gią, líc 200 vòng/phút. Ly tâm 

dðch nuôi cçy các chûng vi khuèn vĆi tốc độ 

10.000 vòng/phút, 10 phút ć 4C, thu dðch nổi để 

xác đðnh hàm lþĉng PO4
3- bìng thuốc thā  

Xanh - Molypdate và đo độ hçp phý quang ć 

bþĆc sóng 820nm (Ames & cs., 1966). Nồng độ 

PO4
3- đþĉc xác đðnh thông qua phþĄng trình  

y = 0,1922x – 0,0241 vĆi y là kết quâ đo OD820 và 

x là nồng độ PO4
3-, hệ số R2 = 0,9977. 

Đánh giá khâ năng sinh tổng hợp siderophore  

Các chûng vi sinh vêt đþĉc cçy chçm điểm 

trên môi trþąng thäch CAS (Chrome azurol S). 
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Nếu môi trþąng thäch xung quanh khuèn läc 

xuçt hiện vòng sáng màu vàng cam chĀng tó 

chûng vi sinh vêt đã tổng hĉp siderophore 

(Schwyn & Neilands, 1987). Khâ nëng sinh tổng 

hĉp siderophore đþĉc đánh giá bìng công thĀc: 

ĐK (mm) = D – d, vĆi D: đþąng kính vòng màu 

vàng và d: đþąng kính lỗ thäch. 

Đánh giá khâ năng phân giâi kali khó tan 

Các chûng vi khuèn đþĉc cçy trên môi 

trþąng thäch Aleksandrow chĀa KAlSi3O8 khó 

tan và nuôi ć 30C trong 5 ngày. Các chûng vi 

khuèn có khâ nëng phån giâi kali khó tan sẽ täo 

vòng sáng xung quanh khuèn läc (Setiawati & 

Mutmainnah, 2016). Khâ nëng phån giâi kali 

đþĉc đánh giá bìng công thĀc: ĐK = D – d (mm). 

Trong đò: D: đþąng kính vòng phân giâi và  

d: đþąng kính lỗ thäch.  

2.2.5. Đánh giá khả năng kích thích sinh 

trưởng của chủng vi khuẩn RC20 trên cây 

con ớt chuông 

Khâ nëng kích thích sinh trþćng thăc vêt 

cûa một số chûng vi khuèn tiềm nëng đþĉc đánh 

giá bìng thā nghiệm in vivo trên cây Ćt theo mô 

tâ cûa Wang & cs. (2024). Hät giống Ćt chuông 

giống CALI-01 đþĉc khā trùng bề mặt bìng 

NaOCl 1% trong 3 phút, sau đò rāa 3 læn vĆi 

nþĆc cçt. Hät Ćt đþĉc chuyển lên giçy èm và 

đþĉc û 30°C trong điều kiện tối tÿ 2 đến 4 ngày 

và chuyển ra bæu đçt khi rễ và mæm xuçt hiện. 

Chuèn bð giá thể trồng cây: Trộn đçt vĆi xĄ dÿa 

theo tî lệ 2:1 và hçp khā trùng trong 15 phút ć 

nhiệt độ 121°C. Mỗi cåy con đþĉc trồng vào một 

bæu cò kích thþĆc 10 × 10cm (200g giá thể/bæu) 

và để cây phát triển trong điều kiện ánh sáng tă 

nhiên. Mỗi công thĀc gồm 20 cây. Một khuèn läc 

đĄn cûa chûng vi khuèn đþĉc nuôi trong 30ml 

môi trþąng LB lóng ć 30°C, líc 200 vòng/phút 

trong 12 gią. Chuyển 1ml dðch huyền phù vào 

100ml môi trþąng LB và û ć 30°C, líc  

200 vòng/phút trong 24 gią. Sau đò, dðch nuôi 

đþĉc ly tâm 5.000 vòng/phút trong 10 phút ć 

10°C, loäi bó dðch nổi và thu sinh khối tế bào. 

Để loäi bó các hĉp chçt ngoäi bào còn sót läi trên 

tế bào, sinh khối tế bào đþĉc tái huyền phù 

trong nþĆc cçt, ly tâm 5.000 vòng/phút trong 

10 phút ć 10°C, loäi bó dðch nổi, thu sinh khối tế 

bào. Sinh khối tế bào đþĉc hña trong nþĆc cçt để 

đät giá trð OD600 = 0,6, tþĄng đþĄng 107 CFU/ml. 

Mỗi bæu cây trong các công thĀc thí nghiệm 

đþĉc bổ sung 2ml dðch huyền phù tế bào vi 

khuèn, vĆi tæn suçt 1 læn/tuæn. Cây Ćt ć công 

thĀc đối chĀng không đþĉc bổ sung sinh khối tế 

bào chûng vi khuèn. Vi khuèn đþĉc bổ sung læn 

đæu tiên khi cây Ćt bít đæu có lá thêt (sau bây 

ngày kể tÿ khi hät nây mæm). Cây ć bæu đối 

chĀng đþĉc tþĆi nþĆc cçt khā trùng. Sau 7 ngày 

tính tÿ khi tþĆi bổ sung vi khuèn læn thĀ hai 

(khi cåy con đät 21 ngày tuổi) thu 20 cây Ćt cûa 

mỗi công thĀc thí nghiệm để xác đðnh các chî 

tiêu: Chiều cao cây trung bình (cm): khoâng 

cách tÿ gốc cåy đến đînh; chiều dài rễ trung 

bình (cm): khoâng cách tÿ gốc cåy đến đînh cûa 

rễ sā dýng phæn mềm ImageJ; khối lþĉng tþĄi 

trung bình (g) đþĉc cân ngay sau khi thu hoäch 

bao gồm trọng lþĉng cûa cây và rễ cây; khối 

lþĉng khô trung bình (mg) đþĉc xác đðnh bìng 

cách sçy các méu cây trong tû sçy ć 50°C đến 

khi khối lþĉng không đổi.  

 

Ghi chú: a: Đĩa đối chứng được cấy trang bằng nước khử trùng bề mặt mẫu rễ cây điền thanh lần cuối cùng;  

b: Đĩa cấy bằng dịch nghiền từ rễ cây điền thanh sau khử trùng.  

Hình 1. Kết quả phân lập vi khuẩn nội sinh từ rễ cây điền thanh 
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2.2.6. Xử lý số liệu  

DĂ liệu sau khi thu thêp và tổng hĉp đþĉc 

tiến hành xā lý bìng thuêt toán One-way ANOVA 

vĆi mĀc độ tin cêy P <0,05, sā dýng phæn mềm 

GraphPad Prism phiên bân 10.3.0 (Dotmatics). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập và sàng lọc các chủng vi 

khuẩn nội sinh từ rễ cây điền thanh  

Tÿ rễ cåy điền thanh, các chûng vi khuèn 

nội sinh đã đþĉc phân lêp và làm thuæn dăa 

trên đặc điểm khác nhau cûa hình thái khuèn 

läc. Không có khuèn läc vi khuèn nào xuçt hiện 

trên các đïa thäch đối chĀng (Hình 1). 

Các chûng vi khuèn sau khi đþĉc làm 

thuæn đþĉc khâo sát khâ nëng tổng hĉp IAA vì 

IAA giúp tëng chiều cao cåy và thúc đèy să 

phân chia cûa tế bào và kích thích hình thành 

rễ nhánh (Fu & cs., 2015). Trong số các chûng 

đþĉc khâo sát, đánh giá, chûng vi khuèn RC20 

tổng hĉp IAA nhiều nhçt (99,79 µg/ml), chûng 

RN25 và RC16 læn lþĉt tổng hĉp đþĉc 68,88 và 

64,38 µg/ml, các chûng còn läi tổng hĉp đþĉc tÿ 

1,02 đến 8,5 µg/ml. Trong nghiên cĀu cûa 

Majeed & cs. (2015), chûng vi khuèn 

Stenotrophomonas rhizophila AJK-3 và AJK-9 

tổng hĉp IAA đät læn lþĉt 72,32 µg/ml và  

77,98 µg/ml, có hiệu quâ kích thích sinh trþćng 

lúa mì. So sánh vĆi nghiên cĀu này, hàm lþĉng 

IAA đþĉc tổng hĉp bći chûng RC20 tþĄng đối 

cao. Do đò, chûng RC20 đþĉc chọn cho các thí 

nghiệm tiếp theo nhìm đánh giá hiệu quâ kích 

thích sinh trþćng cûa cây. Kết luên cûa Patel 

& cs. (2017) cho thçy các chûng vi khuèn có 

khâ nëng sinh tổng hĉp IAA làm tëng đáng kể 

các chî tiêu sinh học cûa các cây Ćt so vĆi nhóm 

đối chĀng đã cûng cố thêm khâ nëng sā dýng 

hàm lþĉng IAA làm tiêu chí sàng lọc chûng vi 

khuèn tiềm nëng kích thích sinh trþćng cûa 

thăc vêt. 

 

Hình 2. Nồng độ IAA được tổng hợp bởi các chủng vi khuẩn nội sinh  

phân lập từ rễ cây điền thanh 

Bảng 1. Các chủng vi khuẩn có tỷ lệ tương đồng cao  

với chủng RC20 khi so sánh trình tự vùng 16S rRNA  

Chủng vi khuẩn Mã trình tự Độ bao phủ (%) Độ tương đồng (%) 

Enterobacter ludwigii strain EN-119 NR_042349.1 95 97,38 

Enterobacter wuhouensis strain WCHEs120002 NR_180450.1 96 97,06 

Enterobacter chuandaensis strain 090028 NR_180237.1 96 97.06 

Enterobacter mori strain YIM Hb-3 NR_16667.2 96 96,98 
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Ghi chú: a: Phân ứng catalase; b: Khâ năng sử dụng citrate; c: Phân ứng âm tính với Methyl- Red; d: Phân ứng 

dương tính với Vogues-Proskauer; e: Hình ânh nhuộm Gram và f: Hình thái khuẩn lạc của chủng vi khuẩn RC20. 

Hình 3. Đặc điểm sinh hoá và hình thái của chủng vi khuẩn RC20 

 

Ghi chú: Các giá trị bootstrap (1.000 lần lặp lại) được chỉ ra bên cạnh các nhánh. Phân tích tiến hóa được thực 

hiện trong phần mềm MEGA11. 

Hình 4. Phân tích phát sinh loài của chủng vi khuẩn RC20  

dựa trên vùng 16S rRNA bằng phương pháp neighbor-joining với mô hình bootstrap 

3.2. Định danh phân tử chủng vi khuẩn RC20 

Sân phèm nhân bân đoän gene mã hóa 16S 

rRNA cûa chûng RC20 đþĉc gāi tĆi Công ty 1st 

BASE (Singapore) để giâi trình tă nucleotide. 

Trình tă nucleotide 16S rRNA cûa chûng RC20 

đþĉc so sánh vĆi trình tă nucleotide 16S rRNA 

cûa các chûng vi khuèn khác trên ngân hàng 

GenBank (Bâng 1). Tế bào cûa chûng RC20 có 

däng que ngín, Gram åm, dþĄng tính vĆi 

catalase và VP, âm tính vĆi MR và có khâ nëng 

sā dýng citrate (Hình 3). Khuèn läc có màu tríng 

đýc; bề mặt mðn, tròn, bóng. NhĂng đặc điểm này 

tþĄng đồng vĆi đặc điểm cûa các chûng vi khuèn 

chi Enterobacter. Dăa trên các đặc điểm hóa sinh 

và kết quâ so sánh trình tă nucleotide 16S rRNA 

cûa chûng vi khuèn RC20 vĆi các chûng vi khuèn 

khác trên GenBank, có thể kết luên chûng vi 
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khuèn RC20 thuộc chi Enterobacter và đþĉc đặt 

tên là Enterobacter sp. RC20. 

Các chûng vi khuèn thuộc chi Enterobacter 

spp. đþĉc phân lêp tÿ cây ngô, Enterobacter 

sakazakii và Enterobacter agglomerans tÿ cây 

đêu tþĄng, Enterobacter cloacae tÿ cây có múi, 

Enterbacter asburiae tÿ cây khoai lang kích 

thích tëng trþćng thăc vêt thông qua tổng hĉp 

IAA, hoà tan phosphate (Khalifa & cs., 2016). 

Trong nghiên cĀu này, khâ nëng sinh tổng hĉp 

IAA cûa chûng vi khuèn Enterobacter sp. RC20 

cüng đã đþĉc chĀng minh. 

3.3. Đánh giá một số đặc điểm sinh hoá liên 

quan đến khả năng kích thích sinh trưởng 

cây trồng của chủng Enterobacter sp. RC20 

 Các vi khuèn kích thích sinh trþćng thăc 

vêt trăc tiếp và gián tiếp thúc đèy să phát triển 

và bâo vệ thăc vêt chống läi các tác nhân gây 

bệnh. Các cĄ chế trăc tiếp bao gồm sinh tổng 

hĉp phytohormone, hòa tan phosphate, kali và 

kẽm (Fanai & cs., 2024). Nhìm đánh giá một số 

đặc điểm sinh hoá liên quan đến khâ nëng kích 

thích sinh trþćng cûa chûng Enterobacter sp. 

RC20, khâ nëng phån giâi phosphate, kali và 

tổng hĉp siderophore cûa chûng này đþĉc khâo 

sát. Trên môi trþąng thäch NBRIP, xung quanh 

khuèn läc cûa chûng Enterobacter sp. RC20 

xuçt hiện vòng sáng trong suốt (Hình 5a) chĀng 

tó chûng này có khâ nëng chuyển hóa các hĉp 

chçt phosphate khó tan thành däng tan, dễ hçp 

thý đối vĆi cây trồng. Hàm lþĉng PO4
3- đþĉc 

chûng Enterobacter sp. RC20 giâi phóng sau khi 

nuôi cçy trong môi trþąng NBRIP lóng đät  

8,26 mg/l. Các chûng vi sinh vêt sā dýng các cĄ 

chế khác nhau để hòa tan các hĉp chçt 

phosphate, nhþ giâm pH do tổng hĉp các axit 

hĂu cĄ khối lþĉng phân tā thçp làm chua hoá 

môi trþąng xung quanh, giâi phóng các proton 

và khoáng hoá bìng cách tổng hĉp phosphatase 

axit (Dwivedi, 2020), dò đò hàm lþĉng PO4
3- 

đþĉc giâi phóng vào môi trþąng cüng khác nhau. 

Các axit hĂu cĄ cò thể chelat hoá các cation, gín 

vĆi phosphate bìng các nhóm hydroxyl và 

carboxyl (Phäm Hồng Hiển & cs., 2021). Nguyễn 

Vën Giang & cs. (2021) báo cáo rìng các chûng 

vi khuèn nội sinh ć rễ cây sú có khâ nëng giâi 

phóng tÿ 4,6 đến 9,29 mg/l PO4
3- tÿ các hĉp chçt 

phosphate khó tan. Trong nghiên cĀu cûa 

Kumar & cs. (2024), các chûng vi khuèn nội 

sinh phân lêp tÿ Sesbania sesban L. có thể  

giâi phòng vào môi trþąng nuôi vi khuèn tÿ 

11,9-19,3 mg/l PO4
3-. 

  

Ghi chú: (a): Khâ năng phân giâi phosphate khó tan; (b): Khâ năng sinh tổng hợp siderophore; (c): Khâ năng 

phân giâi kali khó tan; (d): Khâ năng kích thích sinh trưởng cây ớt. Chủng Enterobacter sp. RC20 trong ânh (a), 

(b) và (c) được mã hóa bằng số 20. 

Hình 5. Khả năng kích thích sinh trưởng thực vật của chủng Enterobacter sp. RC20 
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Đþąng kính vòng sáng màu vàng quanh 

khuèn läc chûng Enterobacter sp. RC20 trên 

môi trþąng thäch CAS đät 21 ± 0,4mm (Hình 

5b) chĀng tó chûng này tổng hĉp siderophore 

mänh, Cây trồng và vi sinh vêt hĂu ích có ái lăc 

vĆi sít mänh hĄn các vi sinh vêt gây bệnh nên 

đã giâm khâ nëng sinh trþćng cûa mæm bệnh 

và thúc đèy să sinh trþćng, phát triển cûa cây 

chû (Phäm Hồng Hiển & cs., 2021). Chûng 

Enterobacter sp. RC20 khi nuôi trên môi trþąng 

thäch Aleksandrov chĀa KAlSi3O8, đã täo vòng 

phân giâi xung quanh khuèn läc vĆi đþąng kính 

là 5 ± 0,4mm (Hình 5c).  

3.4. Đánh giá khả năng kích thích sinh 

trưởng thực vật của chủng vi khuẩn nội 

sinh RC20 trên cây con ớt chuông  

Sau 21 ngày đþĉc trồng trong bæu và bổ 

sung chûng vi khuèn Enterobacter sp. RC20, 

cây Ćt con đþĉc thu thêp và đánh giá các chî tiêu 

nhþ đã mô tâ täi mýc 2.2.5. Kết quâ (Hình 5d và 

Bâng 2) cho thçy să khác biệt giĂa các chî  

tiêu này ć cåy đối chĀng và các cây bổ sung vi 

khuèn (P <0,05).  

Chiều cao, chiều dài rễ cây Ćt khi đþĉc bổ 

sung chûng Enterobacter sp. RC20 tëng tþĄng 

Āng 27,63% và 46,32% so vĆi chiều cao và chiều 

dài rễ cây Ćt ć nhòm đối chĀng. Trọng lþĉng tþĄi 

và khô cûa cây Ćt đþĉc tþĆi dðch huyền phù vi 

khuèn tëng læn lþĉt là 24,13% và 39,32% so vĆi 

cåy đối chĀng (Bâng 2). Wang & cs. (2024) báo 

cáo chûng vi khuèn R3 đã làm tëng chiều cao, 

số lá và trọng lþĉng tþĄi cûa cây Ćt læn lþĉt 

22,12%, 46,44% và 56,29% so vĆi cåy đối chĀng. 

Trong nghiên cĀu cûa Wei & cs. (2022) chiều dài 

thân và trọng lþĉng tþĄi cûa có Bermudagrass 

đþĉc bổ sung Enterobacter ludwigii B30 læn lþĉt 

tëng 19,47% và 84,84% so vĆi có không đþĉc bổ 

sung chûng vi khuèn này. Chûng Enterobacter 

sp. RC20 kích thích tëng trþćng cây Ćt thí 

nghiệm có thể do chûng này đã cung cçp IAA 

cho cây. Các kết quâ thí nghiệm này đã cûng cố 

thêm vai trñ kích thích sinh trþćng thăc vêt cûa 

các chûng vi khuèn thuộc chi Enterobacter. 

Kết quâ thí nghiệm cüng chî rõ chûng 

Enterobacter sp. RC20 có khâ nëng hoà tan 

phosphate và kali khó tan. Khám phá này phù 

hĉp vĆi nghiên cĀu cûa Lee & cs. (2019) về 

chûng vi Enterobacter ludwigii GAK2. Chûng 

này có khâ nëng hña tan silic và phosphate cao 

và đã thúc đèy să nây mæm cûa hät lúa, tëng 

chiều dài rễ, chiều dài thân, sinh khối tþĄi và 

hàm lþĉng diệp lýc cûa cây lúa.  

Sít liên quan đến să tổng hĉp chlorophyll 

và cæn thiết trong việc duy trì cçu trúc và chĀc 

nëng cûa chloroplast cûa thăc vêt (Rout & 

Sahoo, 2015). Siderophore là hĉp chçt do vi 

khuèn tiết ra để thu nhên sít (Fe2+) tÿ môi 

trþąng khi chúng sinh trþćng trong điều kiện 

thiếu sít, qua đò hỗ trĉ cây trồng bổ sung sít. 

Khâ nëng tổng hĉp siderophore cûa chûng cüng 

RC20 đã đþĉc chĀng minh (Hình 5b). Khâ nëng 

này ć nhĂng chûng vi khuèn thuộc chi 

Enterobacter cüng đã đþĉc báo cáo. Ning & cs. 

(2024) cho biết chûng Enterobacter asburiae D2 

đã làm tëng chiều dài rễ và khối lþĉng khô cûa 

cåy lúa và kích thích sinh trþćng cûa cây thông 

qua hoà tan phosphate, tổng hĉp IAA và 

siderophore. NhĂng đặc điểm đþĉc khâo sát cûa 

chûng Enterobacter sp. RC20 phæn nào đã giâi 

thích cĄ chế giúp nhĂng cây Ćt trong thí nghiệm 

tëng trþćng. 

Bảng 2. Hiệu quả kích thích thích sinh trưởng cây ớt  

của chủng vi khuẩn Enterobacter sp. RC20 

Công thức 

 

Chiều cao  
trung bình của thân 

(cm ± SE ) 

Chiều dài  
trung bình của rễ 

(cm ± SE) 

Khối lượng tươi  
trung bình của cây 

 (g ± SE) 

Khối lượng khô  
trung bình của cây  

(mg ± SE) 

Đối chứng 4,56
b
 ± 0,84 8,16

b
 ± 1,46 0,29

b
 ± 0,049 20,55

b
 ± 5,20 

Chủng vi khuẩn RC20 5,82
a
 ± 0,64 11,94

a
 ± 1,97 0,36

a
 ± 0,053 28,63

a
 ± 5,68 

Hiệu quả kích thích thích sinh trưởng (%) 27,63 48,16 24,13 39,32 

Ghi chú: Giá trị sau dấu ± đại diện cho độ lệch chuẩn (SE) giữa các cây trong mỗi nhóm công thức; các chữ cái 

khác nhau của mỗi cột biểu thị sự khác biết có ý nghĩa tại P <0,005. 
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Nhþ vêy, chûng vi khuèn Enterobacter sp. 

RC20 có tiềm nëng Āng dýng để sân xuçt chế 

phèm sinh học kích thích tëng trþćng cây trồng, 

tuy nhiên cæn có thêm một số đánh giá khác về 

mĀc độ an toàn cûa chûng này.  

4. KẾT LUẬN  

Chûng vi khuèn RC20 đþĉc tuyển chọn tÿ 

các chûng vi khuèn nội sinh đþĉc phân lêp tÿ rễ 

cåy điền thanh (Sesbania sesban L.) biểu hiện 

hoät tính sinh tổng hĉp IAA cao. Trên cĄ sć so 

sánh và phân tích trình tă nucleotide 16S rRNA 

cûa chûng vi khuèn này, kết hĉp vĆi đặc điểm 

hình thái, sinh hoá có thể kết luên chûng vi 

khuèn này thuộc chi Enterobacter và đþĉc đặt 

tên là Enterobacter sp. RC20. Các đặc tính kích 

thích tëng trþćng thăc vêt cûa chûng RC20 đã 

đþĉc chĀng minh. 

Chûng Enterobacter sp. RC20 đã làm tëng 

27,63% chiều cao, 48,16% chiều dài rễ, 24,13% 

trọng lþĉng tþĄi và 39,32% trọng lþĉng khô cûa 

các cây Ćt thí nghiệm so vĆi các cây Ćt đối chĀng. 

Chûng Enterobacter sp. RC20 là nguồn vêt liệu 

tiềm nëng trong sân xuçt chế phèm sinh học 

kích thích tëng trþćng cây trồng trong tþĄng lai.  
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